
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG QUỐC TẾ 

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN  
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STT Họ và tên 
Giới 
tính 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Văn bằng  Hạng 
tốt 

nghiệp 

Năm 
tốt 

nghiệp 

Văn bằng Năm 
tốt 

nghiệp 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 

Minh 
chứng 

bài 
báo, 

NCKH 

Điểm 
đề 

cương  
/40 

Tổng 
điểm 
/100 Đại học 

Chuyên 
ngành 

Thạc sĩ 
Chuyên 
ngành 

I. CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ TIN HỌC VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH 

1 
Lê Đình 
Huynh 

Nam 26/05/1994 
Bắc 
Ninh 

Trường Đại 
học FPT 

Kỹ thuật 
phần 
mềm 

Giỏi 2017 
Trường Đại học 

FPT 
Kỹ thuật  

phần mềm 
2020 

Chứng chỉ 
VSTEP B2 

Có bài 
báo 

42 88 

2 
Hà Mai 
Huyền 
Trang 

Nữ 14/02/1991 
Hồ 
Chí 

Minh 

Học Viện An 
ninh nhân dân 

Công 
nghệ 

thông tin 
Khá 2014 

Học viện công 
nghệ bưu chính 

viễn thông 

Hệ thống 
thông tin 

2017 
Văn bằng 2 
ngôn ngữ 

Anh 

Có bài 
báo 

40 83 

II. CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ KINH TẾ VÀ QUẢN LÍ 

3 
Nguyễn 
Quang Huy 

Nam 30/8/1980 
Hải 

Dương 
Trường Đại 

học Xây dựng 

Xây 
dựng dân 
dụng và 

công 
nghiệp 

Khá 2003 
Trường Đai học 
Griggs - Hoa Kỳ 

Quản trị  
kinh doanh 

2009 B2 Vstep 
Có bài 

báo 
29 79 

4 
Nguyễn 
Tuấn Minh 

Nam 23/10/1997 
Hà 
Nội 

Trường Đại 
học Concordia 

Tài chính Giỏi 2020 
Trường Đại học 

Greenwich 
Đầu tư  

Tài chính 
2022 

Chương trình 
đào tạo Thạc 
sĩ bằng tiếng 

Anh 

Có bài 
báo 

32 85 

5 
Nguyễn 
Thúy Nhật 

Nữ 01/07/1975 
Hà 
Nội 

Trường Đại 
học Kinh tế 
Quốc dân 

Quản trị 
Kinh 
doanh 

TB 2001 
Trường Đại học 

Kinh tế 
Quản trị 

Kinh doanh 
2019 

Aptis ESOL 
B2  

Có bài 
báo 

30 77 



STT Họ và tên 
Giới 
tính 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Văn bằng  Hạng 
tốt 

nghiệp 

Năm 
tốt 

nghiệp 

Văn bằng Năm 
tốt 

nghiệp 

Chứng chỉ 
ngoại ngữ 

Minh 
chứng 

bài 
báo, 

NCKH 

Điểm 
đề 

cương  
/40 

Tổng 
điểm 
/100 Đại học 

Chuyên 
ngành 

Thạc sĩ 
Chuyên 
ngành 

6 
Lê Hoài 
Phương 

Nữ 25/02/1991 
Hà 
Nội 

Trường Đại 
học 

Huddersfield 
Kế toán Giỏi 2012 

Trường Đại học 
Huddersfield 

Kế toán/ 
Kiểm toán 

2013 

Chương trình 
đào tạo Thạc 
sĩ bằng tiếng 

Anh 

Có bài 
báo 

39 83 

7 
Đỗ Minh 
Thu 

Nữ 27/06/1990 
Thanh 
Hóa 

Trường Đại 
học Ngoại 
Thương 

Tài chính 
ngân 
hàng 

Khá 2012 

Đại học IAE 
Paris Sorbonne 

(CFVG Việt 
Nam) 

Marketing 
& bán hàng 

2021 
Aptis ESOL 

C 
Có bài 

báo 
33 82 

8 
Vũ Diệu 
Thúy 

Nữ 26/07/1989 
Hải 

Phòng 

Trường Đại 
học Jean 

Minnet de 
Saint Etienne 

Kinh tế 
& quản 

lý 
TB 2012 

Đại học 
Montpellier 1 

Marketing 
& quan hệ 
khách hàng 

2014 Ielts 6,5 
Có bài 

báo 
32 80 

9 
Bùi Ngọc 
Trâm 

Nữ 06/11/1995 
Hà 
Nội 

Trường Đại 
học Thăng 

Long 

Ngôn 
ngữ Anh 

Khá 2019 

Chương trình 
liên kết giữa 

Trường Đại học 
Côté d'Azur và 
trường Đại học 

Thăng Long 

Thương 
mại quốc tế 

2020 
Cử nhân  

tiếng Anh 
Có bài 

báo 
31 81 

10 
Đàm 
Quang 
Trung 

Nam 16/08/1995 
Hà 
Nội 

Học viện Báo 
chí và Tuyên 

truyền 
Kinh tế 

TB 
Khá 

2017 
Học viện Báo 
chí và tuyên 

truyền 

Kinh tế 
chính trị 

2020 B2 
Có bài 

báo 
36.5 77 

11 
Phan Bảo 
Trung 

Nam 04/07/1992 
Bắc 
Ninh 

Trường Đại 
học Kinh tế 
Quốc dân 

Tài chính 
- Ngân 
hàng 

Giỏi 2014 
Trường Đại học 

New South 
Wales 

Kế toán 2016 

/Chương trình 
đào tạo Thạc 
sĩ bằng tiếng 

Anh 

Có bài 
báo 

34 88 

Ấn định danh sách gồm 11 ứng viên./.      


